KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2 
Tên giáo viên: Hoàng Thị Thúy Nhung – Hoàng Thị Hoa 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/11 đến 06/11
Hoàng Thị Thúy Nhung
	Tuần 2
Từ 09/11 đến 13/11
Hoàng Thị Hoa
	Tuần 3
Từ 16/11 đến 20/11
Hoàng Thị Thúy Nhung
	Tuần 4
Từ 23/11 đến 27/11
Hoàng Thị Hoa
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: 
- Cô niềm nở, quan tâm đến sức khỏe từng cháu. 
+ Chú ý mặc quần áo cho con theo thời tiết trong ngày
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của các con
* Thể dục sáng:
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Ra phía trước
- Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau
- Chân: Nhún chân
- Bật: Chân sáo
(MT1) 
	MT1

	Trò chuyện
	* Trò chuyện: Bé kể tên được một số nghề, một số dụng cụ liên quan đến nghề đó .
+ Các nghề đó có tác dụng gì trong cuộc sống.
+ Tình cảm của các con đối với các cô chú trong nghề đó.
+ Trò chuyện về ngày 20/11. 
+ Các hoạt động của các cô trong ngày hội của thầy cô giáo, các bài hát, bài thơ về cô giáo.
- Trò chuyện về các đồ chơi mình thích
(MT76) 
- Nghe hiểu lời nói: Sử dụng được các từ chỉ sự vật
(MT56) 
	MT76, MT56

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
- VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân cao 3-4m
- TCVĐ: Cáo và Thỏ
	Văn học
- Truyện: Thần sắt
	Vận động
- VĐCB: Chạy liên tục về phía trước    
- TCVĐ: Kéo cưa
	Văn học
- Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
ST: Yên Thao
	MT51

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ sắp xếp chiều rộng của 3 đối tượng
	Làm quen với toán
- So sánh, sắp xếp thứ tự chiều cao của 3 đối tượng.
	Làm quen với toán
- So sánh, sắp xếp thứ tự chiều dài của 3 đối tượng
	Làm quen với toán
- NB mối quan hệ nhiều bằng nhau
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chiếc cốc
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ đàn ghi ta
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ hoa tặng cô
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ chiếc kem
	

	
	T5
	Khám phá
Ca sĩ bé yêu
	Khám phá
- Bác bán hàng vui tính
(MT51) 
	Khám phá
- Tìm hiểu ngày 20/11
	Khám phá
- Hoạ sỹ tài ba
	

	
	T6
	Âm nhạc
Dạy hát: Lớn lên cháu lái máy cày
- Nghe: Anh phi công ơi
- TC: Mình cùng khiêu vũ
	Âm nhạc
- VTTTTC: Cháu yêu cô chú công nhân
- Nghe: Bài ca may áo
- TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật
	Âm nhạc
- Dạy hát: Cô giáo
- Nghe: Cô giáo miền xuôi
- TC: Ô cửa bí mật
	Âm nhạc
- VĐMH: Chú bộ đội đi xa
- Nghe: Màu áo chú bộ đội
- TC: Giai điệu sắc màu
	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐ có chủ đích 
- Nhặt lá cây rụng, lá cây khô làm bộ sưu tầm
- Tham gia khu vui chơi: Văn học
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
-  Quan sát ứng dụng của màu sắc
-Tham gia khu vui chơi: Khám phá
* Trò chơi:
- TCDG: Lộn cầu vồng
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- TCVĐ: Các chú mèo đoàn kết
* Chơi theo ý thích:  Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan…
Tuần 2:
* HĐ có chủ đích 
- Dạo chơi vườn trường
- Tham gia khu vui chơi: văn học
- Quan sát vườn hoa của trường
(MT24) 
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Thí nghiệm: Chất tan và chất không tan.
* Trò chơi:
- TCDG: Bịt mắt bắt dê.
- TCDG: Rồng rắn lên mây 
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
* Chơi theo ý thích:  Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
Chơi đồ chơi ngoài trời
Tuần 3:
* HĐ có chủ đích 
- Trò chuyện về 1 số đồ dùng âm nhạc
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Cảm nhận thời tiết trong ngày
- Tham gia khu vui chơi: Khám phá
* Trò chơi:
- TCVĐ: Bắt bướm
- TCDG: Kéo co
* Chơi theo ý thích:  Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
Chơi đồ chơi ngoài trời
- Chất tan và chất không tan
(MT30) 
Tuần 4:
* HĐ có chủ đích 
- Quan sát các loại lá
- Tham gia khu vui chơi: Văn học
- HĐTT: Nhảy dân vũ toàn trường + LĐTT
- Tham gia khu vui chơi: Khám phá
- Làm thí nghiệm về nước đổi màu
* Trò chơi:
- TCVĐ: Ếch thi tài
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
* Chơi theo ý thích:  Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 
Chơi đồ chơi ngoài trời
	MT24, MT30

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
+ Xây khu bệnh viện đa khoa (T2)
+ Vẽ, nặn, xé, dán đồ dùng của nghề bán hàng (T4).
+ Múa hát tặng cô nhân ngày 20/11 (T3)  
+ Dạy trẻ chải tóc cho mượt rồi dùng chun buộc hoặc tết sam (T1) 
* Các góc khác: 
+ Góc xây dựng: Xây khu chung cư, xây bãi đỗ xe
+ Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, bé tập làm nội trợ
+ Góc học tập: Cho trẻ chơi trò chơi ghép hình, nhận biết chữ số. Làm bài tập về kĩ năng ôn đếm. Làm bài tập: Khoanh tròn các hành vi đúng
(MT88) 
+ Kỹ năng sống: Ôn: Đeo khẩu trang, cài quai mũ bảo hiểm. Mặc và cởi quần , áo phông; Dạy: Xỏ dây giày. Đóng mở đai
+ Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán đồ dùng của của nghề thợ xây. Tô màu, vẽ trên giá vẽ, trên sàn nhà, trên bảng, vẽ phác họa, in, đóng dấu các hình. Cắt, gấp, nặn; Xé dán, vò giấy, thổi mầu, làm rối.
 Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành các hình cơ bản.
(MT42) 
+ Góc âm nhạc: Trẻ thể hiện các bài múa, hát, biểu diễn thời trang, tổ chức sinh nhật, sự kiện, đóng kịch
+ Góc thư viện: Làm sách chủ điểm, bé kể chuyện theo tranh. Đọc sách, cầm sách đúng chiều 
Biết cầm sách đúng chiều,"đọc" sách theo tranh trong góc sách truyện
(MT70) 
	MT88, MT42, MT70

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn cho trẻ thêm các kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn như:
+ Rửa tay bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn, xúc miệng nước muối khi ăn xong. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.
+ Nói tên các món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản 
+ Nhận biết được 1 số món ăn có lợi cho sức khỏe chúng ta. 
- Biết được 1 số món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản
(MT10) 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời cơm cô, bạn
(MT15) 
	MT10, MT15

	Hoạt động chiều
	Tuần 1:
- Làm bài LQVT: Quan sát nhận biết (T11)
- Tạo hình: Vẽ cái trống
- Làm bài tập về
- Thơ: Ong và bướm
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.
Tuần 2:
- Rèn trẻ kỹ năng vẽ và tô màu 
- LĐTT:  Bé cùng cô dọn dẹp sắp xếp lớp
- Thực hành chăm sóc con vật
- Thể dục: VĐCB: Chạy theo và bắt bóng. TCVĐ: Bắt chước tạo dáng 1 số HTTN
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.
Tuần 3:
- Xem băng hình ý nghĩa về ngày 20/11 
- Xem clip hoa nở
- Thảo luận quá trình phát triên của cây từ hạt
- Truyện: Món quà củ cô giáo 
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
 Tự nghĩ ra và thể hiện các hình thức vận động phù hợp với bài hát, bản nhạc.
(MT105) 
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.
Tuần 4:
- Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành các hình cơ bản.
- Làm bài LQVT: Nhận biết hình dạng (T20)
- Xem clip tác hại của thuốc lá
- Thể dục: VĐCB:Tung bóng lên cao và bắt.TCVĐ: Cóc nhảy
- Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi
- Những việc gì bé có thể làm được.
(MT74) 
Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.
	MT105, MT74

	Chủ đề - Sự kiện 
	Cô ca sỹ 
	Nghề bán hàng. 
	Ngày hội của các thầy cô giáo 
	Họa sỹ tài ba 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
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